
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 45

A TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Hoàng Thị Lý 17/02/1978 Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Măng Non GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phạm Thị Thanh Kiều 21/01/1988 Giáo viên Trường Mẫu giáo Măng Non GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Mai Thị Phương 09/9/1999 Giáo viên Trường Mẫu giáo Măng Non GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Lê Thị Hường 20/2/1992 Giáo viên Trường Mẫu giáo Măng Non GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Nga 16/10/1977 Giáo viên Trường Mẫu giáo Măng Non GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

5 Đỗ Thị Hồng Hạnh 23/10/1986 Giáo viên Trường Mẫu giáo Măng Non GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

6 Hồ Thị Tuyết Hạnh 29/9/1991 Giáo viên Trường Mẫu giáo Măng Non GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

7 Đào Thị Phượng 26/6/1992 Giáo viên Trường Mẫu giáo Măng Non GVMN hạng III GVMN hạng II Không trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Lệ Ngọc 12/8/1990 Giáo viên Trường Mẫu giáo Măng Non GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

9 Nguyễn Thị Thông 06/10/1987 Giáo viên Trường Mẫu giáo Măng Non GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

10 Tống Thị Thu  Hà 30/10/1994 Giáo viên Trường Mẫu giáo Măng Non GVMN hạng III GVMN hạng II Không trúng tuyển

B TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PHƯỢNG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Võ Thị Thanh Tình 20/06/1981 Hiệu trưởng Trường MG Hoa Phượng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Siu H'Dương 24/06/1990 Giáo viên Trường MG Hoa Phượng GVMN Hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Mỹ Hương 04/05/1991 Giáo viên Trường MG Hoa Phượng GVMN Hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Võ Thị Phượng 16/11/1993 Giáo viên Trường MG Hoa Phượng GVMN Hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Lương 16/10/1976 Giáo viên Trường MG Hoa Phượng GVMN Hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

5 Rơ Lan Pế 13/10/1999 Giáo viên Trường MG Hoa Phượng GVMN Hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

C TRƯỜNG MẪU GIÁO VÀNH KHUYÊN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Ngô Thị Sâm 10/10/1976 Hiệu trưởng
Trường Mẫu giáo Vành 

Khuyên
GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Hoài Thương 25/4/1991
Phó hiệu 

trưởng

Trường Mẫu giáo Vành 

Khuyên
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Thoa 15/6/1992 Giáo viên
Trường Mẫu giáo Vành 

Khuyên
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Bùi Thị Minh Triều 2/8/1988 Giáo viên
Trường Mẫu giáo Vành 

Khuyên
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Phan Thị Thanh Tú 27/01/1990 Giáo viên
Trường Mẫu giáo Vành 

Khuyên
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thuỷ 22/1/1995 Giáo viên
Trường Mẫu giáo Vành 

Khuyên
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

5 Lê Thị Tiểu Nhiên 23/2/1995 Giáo viên
Trường Mẫu giáo Vành 

Khuyên
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

D TRƯỜNG TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Hoàng Thị Anh Lê 22/4/1978 Hiệu trưởng Trường TH Đoàn Thị Điểm GV tiểu học hạng II GV tiểu học hạng 1 Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Thúy Miền 24/3/1982 Giáo viên Trường TH Đoàn Thị Điểm Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên Tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Đào Thị Hằng 4/4/1988 Giáo viên Trường TH Đoàn Thị Điểm Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên Tiểu học hạng I Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Hưng 4/9/1969 Giáo viên Trường TH Đoàn Thị Điểm Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên Tiểu học hạng I Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thảo 02/5/1979 Giáo viên Trường TH Đoàn Thị Điểm Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên Tiểu học hạng I Không trúng tuyển

5 Lê Thị Xuyên 08/1/1978 Giáo viên Trường TH Đoàn Thị Điểm Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên Tiểu học hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG
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1 Nguyễn Thị Thảo 19/9/1988 Giáo viên Trường TH Đoàn thị Điểm Giáo viên Tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thuý Giang 6/11/1991 Giáo viên Trường TH Đoàn Thị Điểm Giáo viên Tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

3 Nguyễn thị Thanh Dung 27/8/1991 Giáo viên Trường TH Đoàn Thị Điểm Giáo viên Tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

4 Trần Xuân Viết 30/11/1989 Giáo viên Trường TH Đoàn Thị Điểm Giáo viên Tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Lợi 06/02/1991 Giáo viên Trường TH Đoàn Thị Điểm Giáo viên TIểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Đỗ Thị Hoàng Trang 22/3/1990
Nhân viên thư 

viện
Trường TH Đoàn Thị Điểm Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

E TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Ngô Thị Hồng 19/09/1980 Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thái Thủy 01/06/1987 Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Văn Tín 22/07/1990 Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Kiêm Anh 04/10/1989 Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Không trúng tuyển

5 Ngô Thị Kim Nương 10/10/1972 Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Nhâm 20/12/1978 Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

7 Cù Thị Minh Luận 18/01/1980 Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

F TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Võ Thị Hồng Thúy 15/07/1988 Nhân viên Trường THCS Quang Trung Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

G TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Trần Thị Ngoãn 01/8/1989 Nhân viên Trường THCS Nguyễn Trãi Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

2


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-27T08:12:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	Kèm theo văn bản số 635/QĐ-SGDĐT của SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




